
TT Tªn §¬n vÞ Sè ng­êi Sè

vËn ®éng tiÒn Kú nµy Lòy kÕ Kú nµy Lòy kÕ

1 Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh 3.960.000

2 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 5.000.000

3 Ban quản lý cảng cá nhật lệ 1.347.000

4 Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh 1.315.000

5 Hội cựu chiến binh tỉnh QB 2.310.000

6 Trung tâm đào tạo huấn luyện tỉnh 5.390.800

7 Trung tâm tin học công báo tỉnh 2.573.000

8 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5.000.000

9 Ban tôn giáo tỉnh QB 2.000.000

10 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 4.970.000

11 Công đoàn ngân hàng nông nghiệp&PTNT 15.000.000

12 Công đoàn ngân hàng Nhà Nước chi nhánh QB 9.600.000

13 Hội nông dân tỉnh 3.330.000

14 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh 2.895.000

15 Trung tâm khuyến nông,khuyến ngư 3.635.000

16 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.350.000

17 Hội doanh nghiệp tỉnh QB 591.000

18 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT QB 4.500.000

19 Ban quản lý rủi ro thiên tai 4.023.700

20 Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường 2.000.000

21 Ngân hàng hợp tác chi nhánh QB 8.126.900

22 Công ty xăng dầu QB 10.000.000

23 Sở xây dựng QB 4.978.000

24 Bảo tàng tổng hợp QB 2.190.000

25 Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh 1.260.000

26 Trường chuyên Võ Nguyên Giáp 14.050.000

27 Chi cục phát triển nông thôn 2.925.000

28 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm 5.038.000

29 Văn phòng Cục thuế tỉnh QB 18.863.100

30 Công an tỉnh QB 20.000.000                                                                     

31 Báo QB 8.494.000

32 Công ty cổ phần cosevco 6 2.000.000

33 Văn phòng tỉnh ủy 9.730.000

34 Cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên 25.193.000
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35 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 4.401.000

36 Trường chính trị tỉnh 8.682.000

37 Ban Dân Vận tỉnh ủy 3.913.000

38 Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình 3.152.000

39 Trường Cao đẳng nghề 12.219.000

40 Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công 3.745.000

41 Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần 610.000

42 Chi cục bảo vệ thực vật 5.210.000

43 Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2.430.000

44 Trung tâm phòng chống sốt rét 4.692.000

45 Trường đại học QB 5.000.000

46 Liên đoàn Lao động tỉnh QB 5.904.400

47 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 1.146.000

48 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.958.000

49 Trung tâm văn hóa tỉnh 2.130.000

50 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh QB 7.309.000

51 Trung tâm tin học và dịch vụ Tài chính công 1.590.000

52 Ban Dân tộc tỉnh QB 3.427.000

53 Trung tâm giám định y khoa pháp y 3.052.000

54 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông 6.064.038

55

Cty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên xổ số kiến 

thiết QB 13.805.000

56 Thư viện tỉnh QB 1.278.000

57 Công đoàn công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 5.830.000

58 Ban quản lý di tích QB 2.129.000

59 Chi cục quản lý thị trường 13.463.000

60 Văn phòng Sở Nội Vụ 5.469.000

61 Trung tâm lưu trữ lịch sử 1.931.000

62 Liên minh hợp tác xã 1.000.000

63 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 475.000

64 Ban quản lý dự án phát triển nông thôn bền vững 4.720.000

65

Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng

tổng hợp QB 3.500.000

66 Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên 4.297.000

67 Tạp chí văn hóa QB 600.000

68 Công ty cổ phần vận tải ôtô 700.000

69 Chi cục biển và hải đảo QB 1.220.000

70 Sở giáo dục đào tạo 8.560.000

71

công ty cổ phần chế biến Lâm sản và kinh doanh 

tổng hợp QB 2.000.000

72 Trung tâm trợ giúp pháp lý sở tư pháp 2.795.000



73 Văn phòng Sở Văn hóa thể thao và du lịch 6.082.000

74 Làng trẻ em SOS đồng hới 8.038.000

75 Trung tâm thể dục thể thao tỉnh 1.341.000

76 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 1.600.000  

77 Cục hải quan quảng bình 19.382.000

78 Trường Trung cấp kỹ thuật công nông nghiệp 14.530.000

79 Công đoàn công ty cổ phần cấp nước QB 18.000.000

80 Viện quy hoạch QB 4.500.000

81 Thanh tra tỉnh 5.270.000

82 Hội chữ thập đỏ tỉnh 2.871.000

83 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 2.788.000

84 Văn phòng Sở Tư pháp & Phòng Công chứng số 1 7.000.000

85 Công ty Cổ phần nhựa thông 500.000

86 Sở Giao thông vận tải QB 20.198.000

87 Công đoàn công ty cổ phần đường sắt 22.750.000

88 Tòa án nhân dân tỉnh QB 7.100.000

89 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hằng 7.600.000

90 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng QB 3.947.000

91 Sở kế hoạch và đầu tư 7.290.000

92 Trường dân tộc nội trú 7.528.000

93 Bệnh viện đa khoa đồng hới 22.530.033

94 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.434.000

95 Trung tâm dịch vụ việc làm QB 4.280.000

96 Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên&môi trường 3.754.000

97 Viễn thông tỉnh QB 20.000.000

98 Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật 3.017.000

99 Bảo hiểm xã hội tỉnh QB 18.833.000

100 Đội kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 1 3.019.000

101 Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh 1.000.000

102

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình 

thuỷ lợi QB 31.180.000

103 Đoàn Nghệ thuật Qb 5.345.000

104 Chi cục thú y tỉnh 3.030.000

105 tạp chí nhật lệ QB 700.000

106 Sở Khoa học công nghệ 10.917.000

107 Văn phòng UBND tỉnh QB 9.070.000

108 Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn QB 10.000.000

109 Công đoàn cơ sở Vườn Quốc Gia Phong Nha 32.598.000

110 Nhà Thiếu nhi tỉnh 2.487.000

Tổng cộng 730.553.971


